
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ KHÁNH HÒA 

HỌ TÊN LỚP MÔN HỌC ĐVHT
GHI

 CHÚ

1 1 Đặng Nhật Hưng Giáo dục thể chất 1

2 1 Đặng Nhật Hưng 4

3 2 Lê Văn Kha 4

4 3 Nguyễn Thị Kim Yến 4 (22/7/2000)

5 1 Đặng Nhật Hưng 2

6 2 Lê Văn Kha 2

7 3 Nguyễn Thị Kim Yến 2 (22/7/2000)

8 1 Đặng Nhật Hưng 2

9 2 Lê Văn Kha 2

10 3 Nguyễn Thị Kim Yến 2 (22/7/2000)

11 1 Lê Văn Kha Điều dưỡng Cơ sở 2

12 1 Đặng Nhật Hưng 2

13 2 Lê Văn Kha 2

14 3 Nguyễn Thị Kim Yến 2

15 1 Đặng Nhật Hưng 1

16 2 Lê Văn Kha 1

17 3 Nguyễn Thị Kim Yến 1 (22/7/2000)

18 1 Đặng Nhật Hưng 2

19 2 Lê Văn Kha 2

20 3 Nguyễn Thị Kim Yến 2 (22/7/2000)

21 1 Đặng Nhật Hưng 5

22 2 Lê Văn Kha 5

23 3 Nguyễn Thị Kim Yến 5

24 1 Đặng Nhật Hưng 2

25 2 Lê Văn Kha 2

26 3 Nguyễn Thị Kim Yến 2

27 1 Đặng Nhật Hưng 3

28 2 Lê Văn Kha 3

29 3 Nguyễn Thị Kim Yến 3

30 1 Đặng Nhật Hưng 3

31 2 Lê Văn Kha 3

32 3 Nguyễn Thị Kim Yến 3

33 4 Trần Quang Tới 3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lý luận cơ bản về Y học cổ truyền

Ngoại ngữ

PHÒNG ĐÀO TẠO

Bệnh học Y học hiện đại II

Thực tập LS Ngoại-Sản

Thực tập LS Nội - Nhi

Cấp cứu ban đầu

Tin học

STT

Y SỸ YHCT7

Kỹ năng giao tiếp

DANH SÁCH HỌC SINH HỌC LẠI CÁC MÔN HỌC
 CÁC LỚP TRUNG CẤP CHÍNH QUY NĂM 1, HỌC KỲ I & II NĂM HỌC 2018 -2019

Đông dược - Thừa kế 

Vệ sinh phòng bệnh



HỌ TÊN LỚP MÔN HỌC ĐVHT
GHI

 CHÚ
STT

Y SỸ YHCT7

34 1 Bùi Xuân Toàn 5

35 2 Lê Tấn Sĩ 5

36 3 Hoàng Minh Thọ 5

37 4 Nguyễn Ngọc Vân Linh 5

38 1 Bùi Xuân Toàn 2

39 2 Lê Tấn Sĩ 2

40 3 Hoàng Minh Thọ 2

41 1 Bùi Xuân Toàn 4

42 2 Lê Tấn Sĩ 4

43 3 Hoàng Minh Thọ 4

44 4 Nguyễn Ngọc Vân Linh 4

45 1 Bùi Xuân Toàn 2

46 2 Lê Tấn Sĩ 2

47 3 Hoàng Minh Thọ 2

48 4 Nguyễn Ngọc Vân Linh 2

49 1 Bùi Xuân Toàn 1

50 2 Lê Tấn Sĩ 1

51 3 Bùi Xuân Toàn 2

52 4 Lê Tấn Sĩ 2

53 1 Bùi Xuân Toàn 3

54 2 Lê Tấn Sĩ 3

55 3 Hoàng Minh Thọ 3

56 4 Nguyễn Ngọc Vân Linh 3

57 1 Bùi Xuân Toàn 2

58 2 Lê Tấn Sĩ 2

59 3 Bùi Thị Trang 2

60 1 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 3

61 2 Võ Bá Hậu 3

62 3 Nguyễn Trọng Huy 3

63 4 Nguyễn Ngọc Vân Linh 3

64 5 Trần Thiên Lộc 3

65 6 Nguyễn Văn Lợi 3

66 7 Hồ Lê Thế Nhân 3

67 8 Võ Trung Quân 3

68 9 Lê Tấn Sĩ 3

69 10 Hoàng Minh Thọ 3

70 11 Nguyễn Quốc Tính 3

71 12 Bùi Xuân Toàn 3

Giáo dục thể chất

Cấp cứu ban đầu

Vi sinh ký sinh trùng

Bệnh nội khoa

Giải phẫu sinh lý

Y SỸ 27

Ngoại ngữ

Điều dưỡng Cơ sở

LS Điều dưỡng Cơ sở

Dược lý



HỌ TÊN LỚP MÔN HỌC ĐVHT
GHI

 CHÚ
STT

Y SỸ YHCT7

72 13 Võ Huỳnh Minh Toản 3

73 14 Ngô Quang Trường 3

74 15 Nguyễn Trung Tuyến Ngoại ngữ 3

75 1 Bùi Xuân Toàn 4

76 2 Bùi Thị Trang 4

77 3 Ngô Ngọc Khanh 4

78 4 Lê Tấn Sĩ 4

79 5 Nguyễn Trọng Huy 4

80 6 Hoàng Minh Thọ 4

81 7 Nguyễn Văn Lợi 4

82 8 Phạm Thành Công 4

83 1 Bùi Xuân Toàn 2

84 2 Bùi Thị Trang 2

85 3 Lê Tấn Sĩ 2

86 1 Võ Bá Hậu 4

87 2 Ngô Ngọc Khanh 4

88 3 Nguyễn Đương Kim 4

89 4 Nguyễn Văn Lợi 4

90 5 Lê Tấn Sĩ 4

91 6 Hoàng Minh Thọ 4

92 7 Nguyễn Quốc Tính 4

93 8 Bùi Xuân Toàn 4

94 9 Bùi Thị Trang 4

95 1 Võ Bá Hậu 4

96 2 Nguyễn Đương Kim 4

97 3 Nguyễn Văn Lợi 4

98 4 Hồ Lê Thế Nhân 4

99 5 Lê Tấn Sĩ 4

100 6 Nguyễn Quốc Tính 4

101 7 Bùi Xuân Toàn 4

102 8 Bùi Thị Trang 4

103 9 Nguyễn Trung Tuyến 4

Kỹ năng giao tiếp - GDSK

Sức khỏe trẻ em

Thực tập LS ngoại khoa

Y SỸ 27

Ngoại ngữ

Y SỸ 27

Khánh Hòa, ngày   11   tháng   7   năm 2019

PHÒNG ĐÀO TẠO

Bệnh Ngoại khoa
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